
ĐẢNG CỘNG SÃN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2025

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 
ỦY BAN KIỂM TRA

*
Sổ 1928-QĐ/UBKTTW

QUYẾT ĐỊNH
phê duyệt kết quả và danh sách cán bộ, công chức trúng tuyển 

các kỳ thi nâng ngạch công chức ngành Kiếm tra Đảng năm 2024

- Căn cứ Luật Cán bộ, công chức;

- Căn cứ Quy chế làm việc của ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII;

- Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ 
quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

- Căn cứ Nghị định số 116/2024/NĐ-CP, ngày 17/9/2024 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, ngày 
27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công 
chức và Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21/02/2023 quy định về kiểm định 
chất lượng đầu vào công chức;

- Căn cứ Đề án số 07-ĐA/UBKTTW, ngày 05/9/2024 của ủy ban Kiểm tra 
Trung ương về tổ chức thi nâng ngạch công chức ngành Kiểm tra Đảng năm 2024;

- Căn cứ Kế hoạch số 189-KH/UBKTTW, ngày 02/10/2024 của ủy ban 
Kiểm tra Trung ương về tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức ngành Kiểm tra 
Đảng năm 2024;

- Xét đề nghị của Hội đồng thi nâng ngạch công chức ngành Kiểm tra Đảng 
năm 2024,

ỦY BAN KIỂM TRA TRƯNG ƯƠNG QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kết quả và danh sách cán bộ, công chức trúng tuyển các 
kỳ thi nâng ngạch công chức ngành Kiểm tra Đảng năm 2024, cụ thể như sau:

1. Kết quả và danh sách cán bộ, công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch 
công chức từ kiểm tra viên lên kiểm tra viên chính (có danh sách kèm theo).

2. Kết quả và danh sách cán bộ, công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch 
công chức từ kiểm tra viên chính lên kiểm tra viên cao cấp (có danh sách kèm theo).
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Điều 2. Người đứng đầu cơ quan quản lý cán bộ, công chức ra quyết định 
bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với cán bộ, cồng chức trúng tuyển theo quy 
định hiện hành. Thòi điểm bổ nhiệm ngạch và hưởng lương ở ngạch mới đối với 
cán bộ, công chức trúng tuyển kể từ ngày 01/01/2025.

Điều 3. Hội đồng thi nâng ngạch công chức ngành Kiểm tra Đảng năm 
2024 có trách nhiệm thông báo kết quả và danh sách cán bộ, công chức trúng 
tuyển các kỳ thi nâng ngạch công chức ngành Kiểm tra Đảng năm 2024 bằng 
văn bản tói các cơ quan quản lý cán bộ, công chức có cán bộ, công chức tham 
dự kỳ thi.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng thi nâng ngạch 
công chức ngành Kiểm tra Đảng năm 2024, Cơ quan ủy ban Kiểm tra Trung 
ương, Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương có cán 
bộ, công chức tham dự kỳ thi, các cơ quan, đơn vị liên quan và các đồng chí có 
tên trong danh sách nêu tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành.^

Nơi nhân:
- Như Điều 4,
- BTC các TU, thành ủy, ĐU trực thuộc TW,
- UBKT các TU, thành ủy, ĐU trực thuộc TW 
(qua mạng),
- Đồng chí Chủ nhiệm (để b/c),
- Các đồng chí Thành viên UBKTTW,
- Các đồng chí Thư ký Chủ nhiệm,
- Ban Giám sát HĐTNN,
- Trang TTĐT UBKTTW (để đăng tải),
- Lưu: VT, Vụ NC, ĐTNV (5b).

T/M ỦY BAN KIỂM TRA
PHÓ CHỦ NHIỆM THƯỜNG TRỰC



1/21

BAN CHÁP HÀNH TRUNG ƯƠNG

ỦY BAN KIẺM TRA
*

ĐẢNG CỘNG SÃN VIẼT NAM

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2025

KẾT QUẢ VÀ DANH SÁCH CÁN Bộ, CÔNG CHỨC TRÚNG TUYÊN 
KỲ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC TỪ KIỂM TRA VIÊN LÊN KIỀM TRA VIÊN CHÍNH NGÀNH KIÊM TRA ĐẢNG NĂM 2024 

(kèm theo Quyết định số 1928-QĐ/UBKTTW, ngày 03 tháng 3 năm 2025 của ủy ban Kiểm tra Trung ương)

TT Đơn vị SBD Họ và tên Ngày sinh
Giới tính

Chức vụ hoặc 
chức danh Cơ quan công tác Môn 

tiếng Anh

Môn 
Kiến 
thức 
chung

Môn 
chuyên 

môn, 
nghiệp vụ

Kết quả
Nam Nữ

I CO QUAN UBKT TRUNG ƯƠNG

1 CQUBKTTW 25245 LÊ THỊ THANH XUÂN 26/7/1992 X Kiểm tra viên Phòng Tài vụ, Văn 
phòng Đạt Đạt 95,0 Trúng tuyến

2 CQUBKTTW 25050 NGUYỄN HẢI HÀ 27/01/1981 X Kiểm tra viên Vụ Địa bàn in Đạt Đạt 89,0 Trúng tuyến

3 CQUBKTTW 25103 LÊ HẢI LÂM 17/7/1987 X Kiểm tra viên Vụ Tổng hợp Đạt Đạt 86,0 Trúng tuyển

4 CQUBKTTW 25004 LÊ TUẤN ANH 22/08/1990 X
Phó Trưởng 

phòng
Tạp chí Kiểm tra Đạt Đạt 83,5 Trúng tuyến

5 CQUBKTTW 25047 VŨ CHÂU GIANG 02/11/1977 X Kiểm tra viên Vụ Địa bàn VI Đạt Đạt 67,5 Không 
trúng tuyển

II ĐUK CÁC CO QUAN TRUNG ƯƠNG

6 ĐUK các 
CQTW

25087 DƯƠNG QUỐC HUY 20/9/1985 X Kiểm tra viên CQ UBKT Đảng ủy 
khối Miễn Đạt 87,8 Trúng tuyển

7 ĐUK các
CQTW

25074 NGUYỄN THỊ HUỆ 08/7/1983 X Kiểm tra viên CQ UBKT Đảng ủy 
khối Đạt Đạt 76,0 Không 

trúng tuyến

III CÁC ĐỊA PHƯƠNG

8 An Giang 25114 NGUYỄN HỮU LỢI 18/10/1981 X Phó Chủ nhiệm 
Thường trực

UBKT ThaU Châu 
Đốc Miễn Đạt 82,0 Trúng tuyển
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TT Đơn vị SBD Họ và tên Ngày sinh
Giới tính

Chức vụ hoặc 
chức danh Cơ quan công tác Môn 

tiếng Anh

Môn 
Kiến 
thức 
chung

Môn 
chuyên 

môn, 
nghiệp vụ

Kết quả
Nam Nữ

9 An Giang 25086 NGUYỄN AN HỮU 10/10/1978 X Phó Chủ nhiệm 
Thường trực

UBKT ĐUK CQ và 
DN tỉnh

Đạt Đạt 80,0 Trúng tuyển

10 An Giang 25105 ĐINH THỊ TUYẾT LAN 25/5/1988 X Phó Trưởng 
phòng CQ UBKT TU Đạt Đạt 74,0 Trúng tuyển

11 An Giang 25101 NGUYỄN NGỌC DUY LAM 18/11/1978 X Phó Trưởng 
phòng

CQ UBKT TU Đạt Đạt 73,5 Trúng tuyển

12 An Giang 25184 PHẠM MINH THIỆN 04/10/1985 X Kiểm tra viên CQ UBKT TU Đạt Đạt 53,8 Trúng tuyển

13 An Giang 25167 PHAN THANH 28/7/1974 X Kiểm tra viên CQ UBKT TU Miễn Đạt 52,8 Trúng tuyển

14 Án Giang 25010 NGUYỄN THANH BÌNH 17/5/1966 X Phó Chủ nhiệm UBKT ThaU Long 
Xuyên

Miễn Đạt 52,0 Trúng tuyển

15 An Giang 25157 LUƠNG hoàng sơn 19/7/1979 X Phó Chủ nhiệm UBKT HU Chợ Mới Đạt Đạt 42,0 Không 
trúng tuyển

16 An Giang 25069 HUỲNH THANH HIẾU 01/7/1971 X Phó Chủ nhiệm
UBKT HU Châu 

Thành
Không 

đạt
Không 

trúng tuyển

17 Bắc Giang 25150 ĐOÀN VĂN QUANG 02/10/1984 X Phó Chủ nhiệm UBKT Thị ủy Việt 
Yên

Đạt Đạt 76,8 Trúng tuyển

18 Bắc Giang 25220 NGỤY VĂN TUỆ 01/5/1980 X Phó Chủ nhiệm UBKT HU Tân Yên Đạt Đạt 75,5 Trúng tuyến

19 Bắc Giang 25218 NGUYỄN VÀN TUẤN 16/3/1980 X Phó Chủ nhiệm 
Thường trực

UBKT Thị ủy Việt 
Yên

Đạt Đạt 65,5 Trúng tuyển

20 Bắc Giang 25198 NGUYỄN VĂN TÌNH 12/2/1980 X Chủ nhiệm UBKT Thị ủy Việt 
Yên Đạt Đạt 56,5 Trúng tuyển

21 Bắc Giang 25221 HÀ THANH TÙNG 04/10/1976 X Phó Chủ nhiệm UBKT HU Sơn 
Động

Miễn Đạt 52,0 Trúng tuyển
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TT Đơn vị SBD Họ và tên Ngày sinh
Giới tính

Chức vụ hoặc 
chức danh Co- quan công tác Môn 

tiếng Anh

Môn 
Kiến 
thúc 
chung

Môn 
chuyên 

môn, 
nghiệp vụ

Kết quả
Nam Nữ

22 Bắc Kạn 25201 BẾ THỊ TRÂM 30/01/1986 X Kiểm tra viên CQ UBKT TU Miễn Đạt 95,8 Trúng tuyển

23 Bắc Kạn 25029 VI THỊ DIỆU 05/7/1986 X Kiểm tra viên CQ UBKT TU Miễn Đạt 89,0 Trúng tuyển

24 Bắc Kạn 25008 LÊ VĂN BA 10/9/1981 X
Phó Trưởng 

phòng CQ UBKT TU Miễn Đạt 64,3 Trúng tuyển

25 Bắc Kạn 25036 NGUYỄN HUY DU 03/4/1977 X Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Các 
cơ quan tỉnh

Miễn Đạt 42,5 Không 
trúng tuyển

26 Bắc Kạn 25158 TRỊNH TIẾN SƠN 05/9/1975 X
Phó Chủ nhiệm 

Thường trực
UBKT HU Bạch 

Thông
Miễn Đạt 42,0 Không 

trúng tuyển

27 Bắc Kạn 25017 HOÀNG THỊ CHUYÊN 17/11/1979 X Phó Chủ nhiệm UBKTHUChợMới
Không 

thi
Không 

trúng tuyển

28 Bắc Ninh 25104 NGUYỄN THỊ LÂM 22/5/1982 X Phó Chủ nhiệm UBKT HU Lương 
Tài

Đạt Đạt 63,5 Trúng tuyển

29 Bắc Ninh 25048 ĐỖ QUANG HÀ 30/6/1976 X Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Từ 
Sơn

Đạt Đạt 52,5 Không 
trúng tuyển

30 Bến Tre 25111 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH 03/2/1984 X Kiểm tra viên CQ UBKT TU Đạt Đạt 84,0 Trúng tuyển

31 Bến Tre 25142 PHẠM THI OANH 20/3/1981 X Kiểm tra viên CQ UBKT TU Miễn Đạt 84,0 Trúng tuyển

32 Bến Tre 25239 PHAN VĂN VŨ 15/7/1978 X Chủ nhiệm UBKT HU Mỏ Cày 
Nam

Đạt Đạt 80,5 Trúng tuyển

33 Bến Tre 25026 NGUYÊN QUANG DIỆN 18/5/1978 X Kiểm tra viên CQ UBKT TU Miễn Đạt 64,9 Trúng tuyển

34 Bến Tre 25027 TRẦN THI DIỆP 15/3/1983 X
Phó Trưởng 

phòng CQ UBKT TU Đạt Đạt 51,8 Không 
trúng tuyển
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TT Đơn vị SBD Họ và tên Ngày sinh
Giói tính

Chức vụ hoặc 
chức danh Cơ quan công tác Môn 

tiếng Anh

Môn 
Kiến 
thức 
chung

Môn 
chuyên 

môn, 
nghiệp vụ

* 4

Ket quả
Nam Nữ

35 Bình Định 25244 LÊ TẮN XUÂN 25/07/1985 X Kiểm tra viên CQ UBKT TU Miễn Đạt 83,3 Trúng tuyển

36 Bình Định 25120 TRẦN THỊ TUYẾT MAI 11/10/1983 X Phó Chủ nhiệm UBKT ĐUK CQ và 
DN tỉnh

Miễn Đạt 75,0 Trúng tuyển

37 Bình Định 25232 NGUYỄN THỊ THANH VÂN 14/06/1990 X Kiểm tra viên CQ UBKT TU Đạt Đạt 74,0 Trúng tuyến

38 Bình Định 25110 NGÔ THÙY LINH 20/03/1989 X Kiểm tra viên CQ UBKT TU Đạt Đạt 68,0 Trúng tuyển

39 Bình Định 25234 NGUYỄN THÁI VĂN 12/06/1984 X Phó Chủ nhiệm UBKT Thị ủy An 
Nhơn Đạt Đạt 67,0 Trúng tuyển

40 Bình Định 25152 ĐINH VĂN QUẢNG 23/03/1978 X Phó Chủ nhiệm UBKT HU Vân Canh Miễn Đạt 41,5 Không 
trúng tuyển

41 Bình Định 25012 TRUƠNG QUANG BÌNH 14/04/1968 X Chủ nhiệm UBKT HU Vân Canh Không 
đạt

Không 
trúng tuyển

42 Bình Định 25013 THÁI VĂN BỒNG 12/08/1971 X Phó Chủ nhiệm 
Thường trực

UBKT Thị ủy Hoài
Nhơn

Không 
đạt

Không 
trúng tuyến

43 Bình Dưong 25210 PHẠM THÀNH TRUNG 13/4/1983 X Phó Chánh Văn 
phòng CQ UBKT TU Đạt Đạt 74,5 Trúng tuyển

44 Bình Dương 25203 NGUYỄN THỊ PHUƠNG TRÂM 10/01/1985 X Phó Chủ nhiệm UBKT HU Bàu Bàng Đạt Đạt 17,8 Không 
trúng tuyển

45 Bình Phước 25093 ĐẶNG TRUNG KHIÊN 20/10/1975 X Phó Chủ nhiệm UBKT HU Bù Gia
Mập

Miễn Đạt 86,0 Trúng tuyển

46 Bình Phước 25080 TRẦN VIỆT HÙNG 12/3/1981 X Phó Chủ nhiệm UBKT Thị ủy Bình
Long

Đạt Đạt 56,3 Không 
trúng tuyển
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TT Đo n vị SBD Họ và tên Ngày sinh
Giói tính

Chức vụ hoặc 
chức danh Cơ quan công tác Môn 

tiếng Anh

Môn 
Kiến 
thức 
chung

Môn 
chuyên 

môn, 
nghiệp vụ

Kết quả
Nam Nữ

47 Bình Thuận 25163 VÕ NGỌC THẠCH 08/9/1978 X Phó Chủ nhiệm UBKT ThaU Phan 
Thiết Đạt Đạt 71,3 Trúng tuyển

48 Bình Thuận 25018 HUỲNH CỘNG 08/5/1982 X Phó Chủ nhiệm UBKT HU Tuy 
Phong Đạt Đạt 69,8 Trúng tuyển

49 Cà Mau 25132 HUỲNH KIM NGÂN 16/02/1975 X Chủ nhiệm
UBKT Đảng ủy Dân 

chính đảng Đạt Đạt 70,8 Trúng tuyển

50 Cà Mau 25134 LÊ CÔNG NGOAN 17/9/1983 X Phó Chủ nhiệm UBKT HU Thới
Bình Đạt Đạt 55,3 Trúng tuyển

51 Cà Mau 25122 TRẦN VĂN MẾN 20/9/1973 X Phó Chủ nhiệm UBKTHUNămCăn Đạt Đạt 53,8 Trúng tuyển

52 Cần Thơ 25172 NGUYỄN VĂN THÀNH 21/6/1982 X Phó Chủ nhiệm 
Thường trực

UBKT HU Vĩnh 
Thạnh Đạt Đạt 93,5 Trúng tuyển

53 Cần Thơ' 25037 NGUYỄN THANH DUNG 10/02/1978 X Phó Chủ nhiệm UBKT Quận ủy 
Ninh Kiều Đạt Đạt 90,1 Trúng tuyển

54 Cần Thơ 25240 TRẦN VŨ 11/6/1988 X Kiểm tra viên CQ UBKT ThaU Đạt Đạt 82,3 Trúng tuyển

55 Cần Thơ 25028 ĐOÀN THỊ DIỆU 06/9/1990 X Kiểm tra viên CQ UBKT ThaU Đạt Đạt 81,3 Trúng tuyển

56 Cần Thơ 25032 MAI LUONG QUỐC DOANH 30/12/1975 X Phó Chủ nhiệm UBKT Quận ủy 
Ninh Kiều Đạt Đạt 77,9 Trúng tuyển

57 Cần Thơ 25229 NGUYỄN NGỌC TUYẾT 21/9/1979 X Trưởng phòng CQ UBKT ThaU Đạt Đạt 74,8 Trúng tuyển

58 Cần Thơ 25170 HỒ ĐẮC THÀNH 23/5/1990 X Kiểm tra viên CQ UBKT ThaU Đạt Đạt 74,5 Trúng tuyển

59 Cần Thơ 25212 PHAN NGỌC TRUNG 11/12/1973 X Phó Trưởng 
phòng

CQ UBKT ThaU Đạt Đạt 74,1 Trúng tuyển. •
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TT Đơn vị SBD Họ và tên Ngày sinh
Giói tính

Chức vụ hoặc 
chức danh Cơ quan công tác Môn 

tiếng Anh

Môn 
Kiến 
thức 
chung

Môn 
chuyên 

môn, 
nghiệp vụ

Kết quả
Nam Nữ

60 Cần Thơ 25187 NGUYỄN MINH THÔNG 12/02/1989 X Kiểm tra viên CQ UBKT ThaU Miễn Đạt 71,8 Trúng tuyển

61 Cần Thơ 25191 LÊ HÒNG THỨC 25/5/1981 X Phó Chủ nhiệm UBKT Quận ủy 
Thốt Nốt Đạt Đạt 69,5 Không 

trúng tuyển

62 Cần Thơ 25063 VÕ THỊ HỒNG HẠNH 05/02/1979 X Phó Chủ nhiệm UBKT Quận ủy Cái 
Răng

Đạt Đạt 43,0 Không 
trúng tuyển

63 Cao Bằng 25176 HÀ PHƯƠNG THẢO 01/12/1986 X Kiểm tra viên CQ UBKT TU Miễn Đạt 91,5 Trúng tuyển

64 Cao Bằng 25065 LÝ THỊ HẢO 25/10/1986 X Phó Trưởng 
phòng CQ ƯBKT TU Miễn Đạt 84,0 Không 

trúng tuyến

65 Đắc Lắk 25118 PHAN THỊ THANH MAI 11/02/1990 X Phó Trưởng phònị CQ UBKT TU Đạt Đạt 71,5 Trúng tuyền

66 Đắc Lắk 25092 NGUYỄN HUY KHÁNH 01/01/1987 X Phó Chủ nhiệm UBKT HU Ea Súp Đạt Đạt 63,5 Trúng tuyển

67 Đắc Lắk 25127 LÊ TIẾN NAM 05/3/1982 X Phó Chủ nhiệm UBKT HƯ Krông Pắc Miễn Đạt 62,0 Không 
trúng tuyển

68 Đắk Nông 25030 LÊ HỒNG ĐÔ 06/10/1975 X Chủ nhiệm UBKT HU Đắk Song Miễn Đạt 84,6 Trúng tuyển

69 Đắk Nông 25072 PHÙNG HUY HOÀNG 14/08/1990 X Phó Trưởng 
phòng CQ UBKT TU Miễn Đạt 81,0 Trúng tuyển

70 Đắk Nông 25049 NGUYỄN ĐẮK TRƯỜNG HÀ 24/12/1986 X Phó Chánh Văn 
phòng CQ UBKT TU Đạt Đạt 79,5 Trúng tuyển

71 Đắk Nông 25193 LÊ THƯƠNG 16/9/1983 X Phó Chủ nhiệm UBKT HU Đắk R'lấp Miễn Đạt 73,8 Không 
trúng tuyển
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TT Đơn vị SBD Họ và tên Ngày sinh
Giới tính

Chức vụ hoặc 
chức danh Cơ quan công tác Môn 

tiếng Anh
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72 Điện Biên 25139 NGUYỄN HỒNG NHUNG 25/12/1984 X Phó Chánh Văn 
phòng CQUBKTTU Miễn Đạt 84,8 Trúng tuyển

73 Đồng Nai 25024 NGUYỄN HỮU DẰN 22/3/1987 X Kiểm tra viên CQ UBKT TU Đạt Đạt 79,5 Trúng tuyển

74 Đồng Nai 25223 PHẠM NGỌC Tước 22/12/1989 X Kiểm tra viên CQ UBKTTU Đạt Đạt 73,8 Trúng tuyển

75 Đồng Nai 25083 LÊ THỊ DIỆU HƯƠNG 18/7/1981 X Phó Chủ nhiệm UBKT HU Cẩm Mỹ Đạt Đạt 73,0 Trúng tuyến

76 Đồng Nai 25051 NGUYỄN THỊ HÀ 01/11/1976 X Chủ nhiệm UBKT ThaU Biên 
Hòa

Miễn Đạt 54,5 Không 
trúng tuyển

77 Đồng Tháp 25228 TRẦN THỊ THU TUYỀN 17/8/1984 X Phó Chủ nhiệm UBKT ĐUK các cơ 
quan Tỉnh

Đạt Đạt 66,3 Trúng tuyển

78 Đồng Tháp 25202 LÊ PHƯỚC TRÂM 15/10/1987 X Phó Chủ nhiệm UBKT HU Lai Vung Đạt Đạt 60,8 Trúng tuyển

79 Đồng Tháp 25183 ĐINH ĐỨC THIỆN 20/3/1980 X Phó Chánh Văn 
phòng CQ UBKT TU Đạt Đạt 60,5 Trúng tuyển

80 Đồng Tháp 25185 LÊ HOÀNG THỌ 23/12/1968 X Phó Chủ nhiệm UBKT HU Tháp 
Mười

Đạt Đạt 41,8 Không 
trúng tuyển

81 Đồng Tháp 25168 PHAN DUY THANH 02/12/1979 X Chủ nhiệm UBKT HU Tháp 
Mười

Đạt Đạt 34,0 Không 
trúng tuyển

82 Gia Lai 25082 ĐINH THỊ THU HƯƠNG 12/02/1985 X Kiểm tra viên CQ UBKT TU Miễn Đạt 89,0 Trúng tuyển

83 Gia Lai 25206 NGUYỄN THỊ THU TRANG 20/10/1977 X Kiểm tra viên CQ UBKT TU Đạt Đạt 85,8 Trúng tuyển
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84 Gia Lai 25020 ĐỖ VĂN CƯỜNG 28/02/1982 X Kiểm tra viên CQ UBKT TU Miễn Đạt 80,3 Trúng tuyển

85 Gia Lai 25025 NGUYỄN NGỌC DANH 01/9/1977 X Chủ nhiệm UBKT Thị ủy Ayun 
Pa

Miễn Đạt 65,3 Trúng tuyển

86 Gia Lai 25006 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 11/10/1982 X Kiểm tra viên CQ UBKT TU Đạt Đạt 59,8 Trúng tuyển

87 Gia Lai 25039 BÙI VĂN DŨNG 02/7/1977 X Phó Trưởng 
phòng CQ UBKT TU Miễn Đạt 56,5 Trúng tuyển

88 Gia Lai 25108 LÂM VŨ LINH 23/04/1981 X Phó Trưởng 
phòng CQ UBKT TU Miễn Đạt 55,5 Trúng tuyến

89 Gia Lai 25014 HỒ BẢO CHÂU 20/10/1976 X Phó Chủ nhiệm UBKT Thị ủy An 
Khê

Miễn Đạt 50,5 Không 
trúng tuyển

90 Hà Giang 25230 NGUYỄN VĂN ÚT 28/01/1973 X Phó Chủ nhiệm UBKT HU Yên 
Minh

Miễn Đạt 59,8 Trúng tuyến

91 Hà Giang 25077 CHU MẠNH HÙNG 11/5/1973 X
Phó Chủ nhiệm 

Thường trực UBKT HU Quản Bạ Miễn Đạt 37,8 Không 
trúng tuyển

92 Hà Nam 25160 LÊ THỊ THANH TÂM 19/02/1984 X Phó Chủ nhiệm
UBKT HU Thanh 

Liêm Đạt Đạt 79,0 Trúng tuyển

93 Hà Nội 25128 BÙI THỊ THANH NGA 02/10/1982 X Phó Chủ nhiệm
UBKT HU Đan 

Phượng Đạt Đạt 84,3 Trúng tuyển

94 Hà Nội 25088 NGUYỄN TIẾN HUY 05/05/1978 X Phó Chủ nhiệm 
Thường trực

UBKT HU Phúc 
Thọ

Đạt Đạt 82,5 Trúng tuyển

95 Hà Nội 25148 NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG 16/02/1989 X
Phó Trưỏng 

phòng
CQ UBKT ThaU Đạt Đạt 82,5 Trúng tuyển
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96 Hà Nội 25021 PHẠM CAO CƯỜNG 06/8/1976 X Bí thư ĐUX Quang Trung, 
Phú Xuyên Đạt Đạt 77,6 Trúng tuyển

97 Hà Nội 25227 NGUYỀN BÁ TUYÊN 22/8/1976 X Phó Chủ nhiệm UBKT HU Hoài 
Đức

Đạt Đạt 75,8 Trúng tuyển

98 Hà Nội 25022 NGUYỄN VĂN DÂN 21/11/1984 X Kiểm tra viên CQ UBKT ThaU Đạt Đạt 66,1 Trúng tuyển

99 Hà Nội 25011 TRẦN THANH BÌNH 10/12/1988 X Kiểm tra viên CQ UBKT ThaU Đạt Đạt 59,3 Trúng tuyển

100 Hà Nội 25121 NGUYỄN HỮU MẠNH 07/7/1966 X Chủ nhiệm UBKT HU Thanh 
Oai

Miễn Đạt 56,0 Trúng tuyển

101 Hà Tĩnh 25112 NGUYỄN THỊ LINH 02/12/1981 X Kiểm tra viên CQ UBKT TU Đạt Đạt 84,5 Trúng tuyển

102 Hà Tĩnh 25180 NGUYỄN THỊ THI 06/10/1977 X Phó Chủ nhiệm UBKT HU Thạch Hà Đạt Đạt 78,8 Trúng tuyển

103 Hà Tĩnh 25164 PHẠM THỊ THẢM 19/10/1981 X Kiểm tra viên CQ UBKT TU Đạt Đạt 76,0 Trúng tuyển

104 Hà Tĩnh 25196 VÕ VIẾT TIẾP 12/9/1983 X Kiểm tra viên CQ UBKT TU Đạt Đạt 74,5 Trúng tuyển

105 Hà Tĩnh 25034 NGUYỄN KHẮC DONG 25/7/1973 X Phó Chủ nhiệm UBKT HU Lộc Hà Đạt Đạt 73,6 Trúng tuyển

106 Hà Tĩnh 25145 LÊ VĂN PHÚC 20/10/1982 X Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy khối Đạt Đạt 67,0 Không 
trúng tuyển

107 Hải Dương 25131 NGUYỄN QUỲNH NGA 15/01/1992 X Phó Trưởng 
phòng CQ UBKT TU Đạt Đạt 83,0 Trúng tuyển

108 Hải Dương 25173 PHẠM XUÂN THÀNH 27/10/1986 X Kiểm tra viên CQ UBKT TU Đạt Đạt 80,3 Trúng tuyển .
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109 Hải Dương 25135 ĐỖ HỒNG NGỌC 06/10/1989 X Kiểm tra viên CQ UBKT TU Miễn Đạt 76,8 Trúng tuyến

110 Hải Dương 25097 HOÀNG VĂN KIÊN 10/01/1975 X Kiểm tra viên CQ UBKT TU Đạt Đạt 76,5 Trúng tuyển

111 Hải Dương 25219 TRẦN ANH TUẤN 07/01/1973 X Phó Chủ nhiệm 
Thường trực

UBKT HU Bình 
Giang

Đạt Đạt 71,0 Trúng tuyến

112 Hải Dương 25159 ĐỖ THỊ TÂM 25/01/1980 X Phó Chủ nhiệm 
Thường trực

UBKT ThaU Chí 
Linh Đạt Đạt 69,5 Trúng tuyển

113 Hải Dương 25095 NGUYỄN VIỆT KHOA 15/02/1974 X Phó Chủ nhiệm 
Thường trực UBKTHUGiaLộc Đạt Đạt 61,0 Không 

trúng tuyển

114 Hải Phòng 25165 ĐOÀN CHIẾN THẮNG 08/12/1982 X Phó Chủ nhiệm
UBKT HU Kiến

Thụy Đạt Đạt 81,3 Trúng tuyển

115 Hải Phòng 25053 VUONG THỊ THU HÀ 05/5/1982 X Kiểm tra viên CQ UBKT ThaU Đạt Đạt 79,5 Trúng tuyển

116 Hải Phòng 25001 TRẦN XUÂN AN 29/7/1977 X Kiểm tra viên CQ UBKT ThaU Đạt Đạt 69,3 Trúng tuyển

117 Hải Phòng 25156 BÙI THANH SON 17/3/1975 X Phó Chủ nhiệm 
Thường trực UBKT HU An Lão Miễn Đạt 69,3 Trúng tuyển

118 Hải Phòng 25211 PHẠM VĂN TRUNG 03/01/1978 X Kiểm tra viên CQ UBKT ThaU Đạt Đạt 50,5 Trúng tuyển

119 Hải Phòng 25116 TRẦN VIỆT LONG 23/01/1976 X Phó Chủ nhiệm
UBKT Quận uỷ Đồ 

Sơn Đạt Đạt 38,3 Không 
trúng tuyển

120 Hải Phòng 25044 VŨ ĐỨC DƯONG 24/6/1979 X Phó Chủ nhiệm UBKT HU Vĩnh Bảo Không 
thi

Không 
trúng tuyển

121 Hòa Bình 25061 NGUYỄN THỊ HẠNH 27/11/1980 X Phó Trưởng 
phòng CQ UBKT TU Miễn Đạt 79,5 Trúng tuyến
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122 Hòa Bình 25081 BÙI XUÂN HƯƠNG 16/12/1973 X Phó Chủ nhiệm UBKT HU Yên Thủy Miễn Đạt 44,0 Không 
trúng tuyển

123 Hưng Yên 25042 TRẰN TRƯNG DŨNG 28/12/1985 X Chánh Văn 
phòng CQ UBKT TU Đạt Đạt 89,3 Trúng tuyển

124 Hưng Yên 25045 TRẦN THẾ DƯY 20/4/1979 X Phó Chủ nhiệm UBKT ThaU Hưng 
Yên

Đạt Đạt 84,5 Trúng tuyển

125 Hung Yên 25089 BÙI THỊ THƯ HUYỀN 04/8/1987 X Kiểm tra viên CQ UBKT TU Đạt Đạt 83,5 Trúng tuyến

126 Hưng Yên 25200 NGUYỄN THIỆN TĨNH 23/01/1974 X Trưởng phòng CQ UBKT TU Đạt Đạt 81,0 Trúng tuyển

127 Hưng Yên 25113 TRẦN THỊ NGỌC LOAN 10/6/1979 X Phó Chủ nhiệm UBKT Thị ủy Mỹ 
Hào Đạt Đạt 23,0 Không 

trúng tuyển

128 Khánh Hòa 25166 NGUYỄN CÔNG THANH 20/10/1979 X Kiểm tra viên CQ UBKT TU Đạt Đạt 89,5 Trúng tuyển

129 Khánh Hòa 25243 VÕ THỊ TÚ VY 07/10/1988 X Kiếm tra viên CQ UBKT TU Đạt Đạt 87,5 Trúng tuyển

130 Khánh Hòa 25090 TRẦN THỊ LỆ HUYỀN 13/12/1982 X Chủ nhiệm UBKT HU Cam Lâm Đạt Đạt 80,5 Trúng tuyến

131 Khánh Hòa 25155 NGUYỄN TRÚC SINH 27/01/1977 X Phó Chủ nhiệm UBKTThaUNha
Trang

Miễn Đạt 63,8 Trúng tuyển

132 Kiên Giang 25162 TRẦN HOÀNG THÁCH 22/4/1984 X Phó Chủ nhiệm
UBKT HU Giồng 

Riềng Đạt Đạt 79,3 Trúng tuyển

133 Kiên Giang 25181 NGUYỄN THỊ KIM THI 21/10/1980 X Phó Trưởng 
phòng CQ UBKT TU Đạt Đạt 73,5 Trúng tuyển
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134 Kiên Giang 25068 NGUYỄN THANH HỆP 26/6/1976 X Phó Chủ nhiệm UBKT ThaU Phú 
Quốc Đạt Đạt 72,3 Trúng tuyển

135 Kiên Giang 25084 ĐẶNG VĂN HƯỜNG 18/3/1986 X Kiểm tra viên CQ UBKT TU Đạt Đạt 72,3 Trúng tuyển

136 Kiên Giang 25056 NGUYỄN THANH HẢI 11/12/1979 X Phó Chủ nhiệm UBKT HU Giang 
Thành

Không 
thi

Không 
trúng tuyển

137 Kon Tum 25058 PHẠM VIỆT HẢI 27/02/1978 X Phó Chủ nhiệm UBKT ThaU Kon
Tum

Miễn Đạt 36,5 Không 
trúng tuyển

138 Lai Châu 25174 NGUYỄN VĂN THAO 25/7/1982 X Chủ nhiệm UBKT HU Sìn Hồ Miễn Đạt 60,8 Trúng tuyển

139 Lâm Đồng 25205 NGUYỄN THỊ TRANG 10/10/1986 X Phó Chủ nhiệm UBKT HU Đạ Tèh Đạt Đạt 88,5 Trúng tuyển

140 Lâm Đồng 25154 VŨ VĂN SANG 07/10/1972 X Chủ nhiệm UBKT HU Cát Tiên Miễn Đạt 61,0 Trúng tuyển

141 Lâm Đồng 25043 NGUYỄN HẢI DƯƠNG 07/8/1983 X Phó Chủ nhiệm UBKT HU Đam 
Rông

Miễn Đạt 54,3 Không 
trúng tuyến

142 Lạng Son 25085 HOÀNG THU HƯỜNG 13/9/1974 X Phó Chủ nhiệm UBKT HU Chi Lăng Miễn Đạt 86,0 Trúng tuyển

143 Lạng Son 25003 HOÀNG THỊ ANH 09/7/1981 X Phó Chủ nhiệm UBKT HU Văn 
Quan

Miễn Đạt 85,0 Trúng tuyển

144 Lạng Son 25033 HOÀNG VÃN ĐÔN 19/9/1984 X Phó Chủ nhiệm UBKT HU Bình Gia Miễn Đạt 80,1 Trúng tuyển

145 Lạng Son 25106 HỨA THỊ LÂN 12/10/1982 X Kiểm tra viên CQ UBKT TU Miễn Đạt 80,0 Trúng tuyển
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146 Lạng Sơn 25199 VY XUÂN TÌNH 04/02/1978 X Chủ nhiệm UBKT HU Bình Gia Miễn Đạt 72,5 Không 
trúng tuyển

147 Lào Cai 25125 NGUYỄN NGỌC MINH 20/10/1980 X Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy 
Bát Xát Đạt Đạt 79,3 Trúng tuyển

148 Lào Cai 25076 BÙI VĂN HÙNG 07/6/1977 X Phó Chủ nhiệm UBKT Thị ủy Sa Pa Miễn Đạt 72,5 Trúng tuyển

149 Lào Cai 25130 LÊ THU NGA 19/10/1984 X Phó Chủ nhiệm UBKT HU Văn Bàn Miễn Đạt 51,0 Trúng tuyển

150 Lào Cai 25235 NGUYỄN QUỐC VIỆT 25/3/1972 X Chánh Văn 
phòng CQ UBKT TU Miễn Đạt 40,5 Không 

trúng tuyến

151 Lào Cai 25052 NGUYỄN VĂN HÀ 15/3/1973 X Phó Trưởng 
phòng CQ UBKT TU Miễn Đạt 35,5 Không 

trúng tuyển

152 Lào Cai 25194 DƯƠNG THỊ THỦY 28/12/1976 X Phó Chủ nhiệm UBKT HU Bắc Hà Không 
thi

Không 
trúng tuyển

153 Lào Cai 25242 TRỊNH XUÂN VƯƠNG 25/02/1978 X
Phó Chủ nhiệm 

Thường trực
UBKT HU Bắc Hà Không 

thi
Không 

trúng tuyến

154 Long An 25136 LÊ MINH NGỌC 22/02/1983 X Phó Chủ nhiệm UBKT HU Vĩnh
Hưng

Đạt Đạt 86,0 Trúng tuyến

155 Long An 25204 BÙI THÙY TRANG 05/3/1985 X Phó Chủ nhiệm
UBKT Thị ủy Kiến 

Tường Đạt Đạt 82,8 Trúng tuyển

156 Long An 25094 NGUYỄN HỮU KHOA 29/01/1984 X Phó Chủ nhiệm UBKT HU Thủ Thừa Đạt Đạt 80,3 Trúng tuyển

157 Long An 25188 TRẦN ANH THÔNG 13/10/1980 X Phó Chủ nhiệm UBKT HU Mộc Hóa Đạt Đạt 59,3 Trúng tuyển
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158 Nam Định 25208 CAO XUÂN TRUNG 26/10/1972 X Phó Chủ nhiệm 
Thường trực

UBKT HU Trực 
Ninh

Đạt Đạt 53,0 Trúng tuyến

159 Nghệ An 25005 NGUYỄN THỊ MAI ANH 15/7/1992 X Kiểm tra viên CQ UBKT TU Miễn Đạt 88,0 Trúng tuyển

160 Nghệ An 25129 DUƠNG THỊ THANH NGA 03/7/1990 X Phó Chủ nhiệm UBKT HU Hưng 
Nguyên

Đạt Đạt 85,3 Trúng tuyển

161 Nghệ An 25209 HÀ VĂN TRUNG 30/5/1982 X Phó Chủ nhiệm UBKT ThaU Vinh Đạt Đạt 83,1 Trúng tuyển

162 Nghệ An 25182 VI VĂN THI 01/06/1987 X Phó Chủ nhiệm
UBKT HU Quế 

Phong
Miễn Đạt. 82,8 Trúng tuyến

163 Nghệ An 25117 NGUYỄN GIA LÝ 07/5/1980 X Phó Chủ nhiệm UBKT HU Kỳ Sơn Miễn Đạt 68,0 Trúng tuyển

164 Nghệ An 25023 NGUYỄN VĂN DÂN 24/8/1977 X Phó Chủ nhiệm
UBKT ĐU Khối 

CCQ tỉnh
Đạt Đạt 53,0 Không 

trúng tuyển

165 Ninh Bình 25057 PHẠM NGỌC HẢI 25/02/1992 X Kiểm tra viên CQ UBKT TU Miễn Đạt 80,8 Trúng tuyển

166 Ninh Bình 25149 PHẠM HỒNG QUÂN 22/3/1979 X Phó Chủ nhiệm 
Thường trực

UBKT HU Yên 
Khánh

Đạt Đạt 74,8 Trúng tuyến

167 Ninh Bình 25064 BÙI THỊ HẢO 22/8/1983 X Phó Chủ nhiệm UBKT HU Gia Viễn Đạt Đạt 73,0 Trúng tuyển

168 Ninh Bình 25062 TRẦN VĂN HẠNH 25/02/1978 X Phó Chủ nhiệm UBKT HU Kim Sơn Đạt Đạt 68,8 Trúng tuyển

169 Ninh Bình 25002 BÙI VĂN ANH 26/6/1972 X Phó Chủ nhiệm UBKT HU Yên
Khánh Đạt Đạt 67,0 Trúng tuyển

170 Ninh Bình 25144 NGUYỄN QUỐC PHÒNG 11/6/1972 X Kiểm tra viên CQ UBKT TU Đạt Đạt 51,0 Trúng tuyển
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171 Ninh Thuận 25138 LÊ THỊ MINH NHỊ 22/11/1986 X Kiểm tra viên CQ UBKT TU Miễn Đạt 80,8 Trúng tuyển

172 Ninh Thuận 25141 NGUYỄN LÊ HOÀNG OANH 07/9/1979 X Kiểm tra viên CQ UBKT TU Đạt Đạt 68,5 Không 
trúng tuyển

173 Phú Thọ 25140 ĐÀO THỊ KIỀU OANH 06/7/1975 X Phó Chủ nhiệm UBKT HU Lâm 
Thao

Miễn Đạt 79,0 Trúng tuyển

174 Phú Thọ 25246 ĐOÀN THỊ HẢI YẾN 31/10/1979 X Phó Chủ nhiệm UBKT Thị ủy Phú 
Thọ Đạt Đạt 61,3 Trúng tuyển

175 Quảng Bình 25040 NGUYỄN XUÂN DŨNG 26/10/1981 X Phó Chủ nhiệm UBKT HU Lệ Thủy Miễn Đạt 85,0 Trúng tuyển

176 Quảng Bình 25009 NGUYỄN THÁI BÌNH 10/10/1980 X Phó Chủ nhiệm 
Thường trực

UBKT HU Tuyên 
Hóa Đạt Đạt 78,4 Trúng tuyển

177 Quảng Bình 25153 NGUYỄN THỊ QUYÊN 12/4/1983 X Phó Chủ nhiệm UBKT HU Quảng 
Ninh Đạt Đạt 78,3 Trúng tuyển

178 Quảng Bình 25035 TRÀN XUÂN ĐÔNG 10/01/1973 X Phó Chủ nhiệm 
Thường trực

UBKT HU Quảng 
Trạch

Đạt Đạt 69,3 Trúng tuyền

179 Quảng Bình 25115 LÊ ĐỨC LONG 14/5/1979 X Phó Chủ nhiệm UBKT ĐUK doanh 
nghiệp Đạt Đạt 65,0 Trúng tuyển

180 Quảng Bình 25079 TRẦN MINH HÙNG 06/6/1982 X Phó Chủ nhiệm UBKT ĐUK Cơ 
quan Đạt Đạt 63,5 Trúng tuyến

181 Quàng Bình 25186 NGUYỄN ĐỨC THỌ 29/11/1980 X Phó Chủ nhiệm 
Thường trực

UBKT Thị ủy Ba 
Đồn Đạt Đạt 60,0 Trúng tuyển

182 Quàng Bình 25119 TRẰN THỊ MAI 05/5/1973 X Phó Chủ nhiệm UBKT HU BỐ Trạch Đạt Đạt 55,3 Trúng tuyển
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183 Quảng Bình 25146 NGUYỄN VĂN PHÚC 26/01/1976 X HUV, Bí thư ĐUX Lâm Hóa, 
Tuyên Hóa

Đạt Đạt 55,0 Trúng tuyển

184 Quảng Bình 25225 ĐINH ANH TUYÊN 10/12/1981 X Phó Chủ nhiệm 
Thường trực

UBKT HU Minh
Hóa

Đạt Đạt 42,8 Không 
trúng tuyển

185 Quảng Bình 25151 HOÀNG THANH QUANG 07/9/1971 X Phó Chủ nhiệm
UBKT ThU Đồng

Hới Đạt Đạt 42,8 Không 
trúng tuyển

186 Quảng Nam 25038 TRẦN THỊ KIM DUNG 07/7/1976 X Phó Chủ nhiệm UBKT ThaU Tam
Kỳ

Đạt Đạt 88,8 Trúng tuyển

187 Quảng Nam 25195 NGUYỄN THỊ THỦY 15/01/1990 X Kiểm tra viên CQUBKTTU Đạt Đạt 75,0 Trúng tuyển

188 Quảng Nam 25214 VÕ ĐÌNH TRUNG 20/8/1972 X Chủ nhiệm UBKT HU Quế Sơn Đạt Đạt 41,0 Không 
trúng tuyển

189 Quảng Ngãi 25197 TRẦN QUANG TÍNH 27/01/1985 X Phó Chánh Văn 
phòng CQUBKTTU Đạt Đạt 89,8 Trúng tuyến

190 Quảng Ngãi 25171 HOÀNG TRUNG THÀNH 21/5/1989 X Kiểm tra viên CQ UBKT TU Đạt Đạt 84,3 Trúng tuyển

191 Quảng Ngãi 25126 ĐINH THỊ HOÀI MỸ 26/4/1981 X Phó Chủ nhiệm UBKT HU Trà Bồng Miễn Đạt 78,0 Trúng tuyển

192 Quảng Ngãi 25178 LÊ THỊ NGỌC THẢO 13/4/1983 X Kiểm tra viên CQ UBKT TU Đạt Đạt 66,0 Không 
trúng tuyển

193 Quảng Ninh 25007 PHẠM THÊ ANH 14/4/1983 X Kiểm tra viên CQ UBKT TU Đạt Đạt 85,6 Trúng tuyển

194 Quảng Ninh 25216 NGUYỄN VĂN TUÂN 30/01/1982 X Kiểm tra viên CQ UBKT TU Miễn Đạt 79,5 Trúng tuyển
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195 Quảng Ninh 25222 VŨ THANH TÙNG 26/7/1988 X Phó Trưởng 
phòng CQ UBKTTU Miễn Đạt 79,5 Trúng tuyển

196 Quảng Trị 25231 HOÀNG THỊ HỒNG VÂN 07/10/1980 X Phó Chủ nhiệm UBKT Thị uỷ 
Quảng Trị

Không 
thi

Không 
trúng tuyển

197 Sóc Trăng 25109 LÊ NGỌC LINH 25/12/1990 X Phó Chủ nhiệm UBKT Thị ủy Vĩnh 
Châu

Miễn Đạt 71,0 Trúng tuyến

198 Sóc Trăng 25137 HUỲNH CHÍ NHÂN 16/11/1988 X Kiểm tra viên CQ UBKT TU Sóc 
Trăng

Miễn Đạt 68,0 Trúng tuyến

199 Sóc Trăng 25247 TẠ KIM YÊN 01/01/1981 X Kiểm tra viên CQ UBKT TU Sóc 
Trăng

Miễn Đạt 56,5 Trúng tuyển

200 Sóc Trăng 25147 NGUYỄN NHỰT PHƯƠNG 15/02/1965 X Chủ nhiệm UBKT HU Kế Sách Miễn Đạt 46,8 Không 
trúng tuyến

201 Sóc Trăng 25192 NGUYỄN HÔNG THỨC 07/4/1984 X Kiểm tra viên CQ UBKT TU Sóc 
Trăng

Miễn Đạt 34,0 Không 
trúng tuyển

202 Son La 25016 NGUYỄN HỮU CHUNG 12/3/1978 X
Phó Chù nhiệm 

Thường trực
UBKT HU Quỳnh 

Nhai Đạt Đạt 72,3 Trúng tuyển

203 Son La 25213 TRẦN NAM TRUNG 05/11/1981 X
Phó Chánh Văn 

phòng
CQ UBKT TU Miễn Đạt 69,0 Trúng tuyến

204 Son La 25019 NGUYỄN TIẾN CƯƠNG 01/9/1982 X Phó Trưởng 
phòng CQ UBKT TU Miễn Đạt 68,0 Trúng tuyển

205 Son La 25169 TRẦN HẢI THANH 18/11/1975 X Phó Trưởng 
phòng CQ ƯBKT TU Miễn Đạt 38,3 Không 

trúng tuyển

206 Tây Ninh 25143 TRỊNH HOÀI PHONG 24/8/1977 X Trưởng phòng CQ UBKT TU Đạt Đạt 73,3 Trúng tuyển ,
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207 Thái Bình 25237 TRƯƠNG THÀNH VINH 22/12/1972 X Chủ nhiệm
UBKT HU Kiến

Xương Đạt Đạt 74,5 Trúng tuyển

208 Thái Bình 25207 NGUYỄN THỊ THU TRANG 11/4/1984 X Phó Chủ nhiệm UBKT HƯ Vũ Thư Đạt Đạt 52,9 Trúng tuyển

209 Thái Bình 25190 PHẠM VĂN THƯ 31/01/1972 X Phó Chủ nhiệm UBKT HU Đông 
Hưng

Không 
đạt

Không 
trúng tuyển

210 Thái Nguyên 25102 TRẤN THỊ LAM 16/10/1978 X Chánh Văn 
phòng CQ UBKT TU Miễn Đạt 84,5 Trúng tuyển

211 Thái Nguyên 25073 TRẰN VĂN HỢI 05/8/1970 X Phó Chủ nhiệm UBKT HU Phú Bình Miễn Đạt 73,0 Không 
trúng tuyển

212 Thanh Hóa 25078 PHẠM VĂN HÙNG 04/7/1977 X Phó Chủ nhiệm UBKT HU Thạch
Thành Đạt Đạt 91,5 Trúng tuyển

213 Thanh Hóa 25066 CHU THỊ HÔNG HIÊN 02/10/1977 X Phó Chủ nhiệm UBKT Thị ủy Bỉm 
Sơn

Đạt Đạt 74,0 Trúng tuyến

214 Thanh Hóa 25071 NGUYỄN VĂN HÒA 19/9/1981 X Kiểm tra viên CQ UBKT TU Đạt Đạt 71,0 Trúng tuyển

215 Thanh Hóa 25175 TÔ THỊ THAO 21/7/1987 X Phó Chủ nhiệm
ƯBKT ThaU sầm

Sơn Đạt Đạt 69,8 Trúng tuyển

216 Thanh Hóa 25041 PHẠM TRUNG DŨNG 20/10/1978 X Phó Chủ nhiệm 
Thường trực UBKT Hư Ngọc Lặc Miễn Đạt 54,5 Trúng tuyển

217 Thanh Hóa 25098 NGUYỄN TRUNG KIÊN 07/6/1980 X Phó Chủ nhiệm UBKT HU Yên Định Đạt Đạt 53,0 Trúng tuyển

218 Thanh Hóa 25233 HOÀNG ANH VÀN 10/5/1983 X Kiểm tra viên CQ UBKT TU Miễn Không 
thi

Không 
trúng tuyển
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219 Thừa Thiên 
Huế 25189 NGUYỄN NGỌC ANH THƯ 13/3/1989 X Kiểm tra viên CQ UBKT TU Miễn Đạt 93,0 Trúng tuyển

220 Thừa Thiên 
Huế 25067 NGUYỄN VĂN HIỀN 10/12/1976 X

Phó Chủ nhiệm 
Thuờng trực

UBKT Thị ủy 
Hương Thủy

Đạt Đạt 33,0 Không 
trúng tuyển

221 Tiền Giang 25060 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 19/8/1984 X Phó Chủ nhiệm UBKT HƯ Tân Phú 
Đông

Đạt Đạt 80,3 Trúng tuyển

222 TPHCM 25238 NGÔ NHẤT VŨ 07/5/1984 X Kiểm tra viên CQ UBKT ThaU TP Đạt Đạt 85,5 Trúng tuyển

223 TPHCM 25031 LẠI XUÂN DOANH 15/7/1980 X Phó Chủ nhiệm 
Thường trực

UBKT Quận ủy Phú 
Nhuận Đạt Đạt 84,0 Trúng tuyến

224 TPHCM 25217 NGUYỄN ANH TUẤN 07/9/1979 X Kiểm tra viên CQ UBKT ThaƯ TP Đạt Đạt 78,8 Trúng tuyển

225 TP HCM 25133 TRẦN XUÂN NGỌ 08/5/1978 X Phó Chủ nhiệm ƯBKT Quận ủy 
Quận 5 Đạt Đạt 73,5 Trúng tuyển

226 TPHCM 25177 HUỲNH THỊ THƯ THẢO 06/12/1977 X
Phó Chủ nhiệm 

Thường trực UBKT Hư Hóc Môn Đạt Đạt 70,0 Trúng tuyền

227 TP HCM 25054 LÊ TẤN HẢI 14/11/1974 X Phó Chủ nhiệm UBKT Quận ủy 
Quận 3

Miễn Đạt 67,8 Trúng tuyển

228 TP HCM 25241 TRẦN HOÀNG VŨ 15/8/1973 X Chủ nhiệm UBKT HU Cần Giờ Đạt Đạt 56,5 Trúng tuyển

229 TP HCM 25123 LÊ HOÀNG MINH 05/12/1974 X Phó Chủ nhiệm 
Thường trực

UBKT Quận ủy 
Quận 8 Đạt Đạt 53,5 Trúng tuyền

230 TPHCM 25070 TRẦN TRUNG HIẾU 05/10/1980 X Phó Chủ nhiệm UBKT ĐUK các 
CQTW tại TPHCM Đạt Đạt 47,5 Không 

trúng tuyển

231 TPHCM 25179 TRẤN QUỐC THẨO 19/02/1968 X ủy viên UBKT TU TPHCM Đạt Đạt 45,5 Không 
trúng tuyển
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232 TPHCM 25161 PHẠM THỊ THANH TÂM 11/9/1977 X Phó Chủ nhiệm 
Thường trực

ƯBKT Quận ủy 
Quận 6 Đạt Đạt 34,0 Không 

trúng tuyển

233 Trà Vinh 25236 PHẠM QUỐC VỆT 01/01/1981 X Phó Chủ nhiệm UBKT ĐUK các CQ 
và DN

Đạt Đạt 40,5
Không 

trúng tuyển

234 Tuyên Quang 25226 LỤC PHẠM TUYÊN 16/11/1980 X Phó Chủ nhiệm UBKT Thaư Tuyên
Quang Đạt Đạt 44,5

Không 
trúng tuyển

235 Vĩnh Long 25096 TRƯƠNG NGUYỄN KHOA 15/12/1987 X Phó Trưởng 
phòng CQ UBKT Tinh ủy Đạt Đạt 85,0 Trúng tuyển

236 Vĩnh Long 25100 ĐINH VĂN LẠC 22/6/1972 X Chủ nhiệm UBKT HU Bình Tân Đạt Đạt 66,3 Trúng tuyển

237 Vĩnh Long 25015 HUỲNH VỆT CHÍNH 15/07/1976 X Phó Chủ nhiệm UBKT HU Vũng
Liêm

Đạt Đạt 63,8 Trúng tuyến

238 Vĩnh Long 25091 LÊ VĂN KHÁI 18/10/1971 X Phó Chủ nhiệm UBKTHUVũng
Liêm

Đạt Đạt 61,3 Trúng tuyển

239 Vĩnh Phúc 25055 NGUYỄN HUY HẢI 10/8/1980 X Phó Chủ nhiệm UBKT HU Bình
Xuyên Đạt Đạt 84,3 Trúng tuyển

240 Vĩnh Phúc 25124 Lưu văn MINH 17/3/1977 X ùy viên UBKT TU Đạt Đạt 82,5 Trúng tuyển

241 Vĩnh Phúc 25075 PHƯƠNG HUỆ 16/8/1978 X Phó Chủ nhiệm UBKT TU Phúc Yên Đạt Đạt 80,0 Trúng tuyển

242 Vĩnh Phúc 25215 NGÔ XUÂN TRƯỜNG 29/11/1980 X Phó Chủ nhiệm
UBKT HU Lập 

Thạch
Đạt Đạt 77,5 Trúng tuyển

243 Vĩnh Phúc 25107 DƯƠNG NGỌC LINH 27/11/1984 X Phó Chủ nhiệm
UBKT ĐU khối

Doanh nghiệp Đạt Đạt 63,5 Không 
trúng tuyển
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244 Yên Bái 25224 LƯƠNG THỊ TƯỞNG 10/10/1982 X Phó Chủ nhiệm UBKT HƯ Mù Cang 
Chải

Miễn Đạt 69,5 Trúng tuyển

245 Yên Bái 25099 PHẠM TRUNG KIÊN 19/9/1978 X Chủ nhiệm UBKT HU Lục Yên Miễn Đạt 67,0 Trúng tuyển

246 Yên Bái 25059 VŨ HÔNG HẢI 23/4/1974 X
Phó Chủ nhiệm 

Thường trực UBKT HU Yên Bình Miễn Đạt 65,3 Trúng tuyển

247 Yên Bái 25046 CAO TRƯỜNG GIANG 22/12/1975 X Phó Chủ nhiệm 
Thường trực

UBKT HU Văn Chấn Miễn Đạt 56,0 Không 
trúng tuyển
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I CO QUAN UBKT TRUNG ƯƠNG

1 CQ UBKTTW 24018 ĐẶNG TRẦN KIÊN 22/03/1975 X Phó Vụ trưởng Vụ Địa bàn II Đạt Đạt 92,0 88,8 180,8 Trúng tuyển

2 CQ UBKTTW 24005 KHUẤT HỮU Dực 19/8/1974 X Phó Vụ trưởng Vụ Địa bàn II Đạt Đạt 91,0 85,0 176,0 Trúng tuyển

3 CQ UBKTTW 24021 PHẠM NGỌC PHƯƠNG 05/7/1976 X Phó Vụ trưởng Vụ Địa bàn I Đạt Đạt 92,0 79,3 171,3 Trúng tuyển

4 CQ UBKTTW 24007 TRẦN VĂN DŨNG 26/01/1976 X
Kiểm tra viên 

chính
Vụ Địa bàn

VII Đạt Đạt 80,0 86,8 166,8 Trúng tuyển

5 CQ UBKTTW 24011 NGUYỄN MẠNH HẢI 09/11/1973 X Phó Vụ trưởng Vụ Địa bàn
VII Đạt Đạt 82,0 81,8 163,8 Trúng tuyền

6 CQ UBKTTW 24016 NGUYỄN ĐỨC HÙNG 12/11/1981 X Phó Vụ trưởng Vụ Địa bàn III Đạt Đạt 87,0 75,5 162,5 Trúng tuyển

7 CQ UBKTTW 24027 HOÀNG MINH THUYÊT 28/11/1977 X Phó Vụ trưởng
Vụ Tổ chức - 

Cán bộ Đạt Đạt 80,0 81,5 161,5 Trúng tuyền

8 CQ UBKTTW 24031 NGUYỄN ÁNH TUYÊN 20/02/1976 X Kiểm tra viên 
chính Vụ Địa bàn V Đạt Đạt 85,0 74,3 159,3 Trúng tuyển

9 CQ UBKTTW 24014 LÊ DOÃN HOÀI 11/02/1981 X Phó Vụ trưởng Vụ Địa bàn I Miễn Đạt 86,0 71,5 157,5 Trúng tuyển

10 CQ UBKTTW 24024 PHAN LẠC THÀNH 06/01/1975 X Phó Vụ trưởng Vụ Địa bàn VI Đạt Đạt 85,0 72,0 157,0 Trúng tuyển
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11 CQ UBKTTW 24001 NGUYỄN QUYẾT CHIÊN 22/10/1977 X Phó Chánh Văn 
phòng Văn phòng CQ Đạt Đạt 80,0 75,3 155,3 Trúng tuyển

12 CQ UBKTTW 24023 NGUYỄN HỮU THẠCH 22/03/1977 X Phó Vụ trưởng Vụ Địa bàn 
vin Đạt Đạt 87,5 67,5 155,0 Trúng tuyển

13 CQ ƯBKTTW 24003 TRẦN TRỌNG ĐẠI 20/12/1981 X Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - 
Cán bộ Đạt Đạt 84,0 69,8 153,8 Trúng tuyển

14 CQ UBKTTW 24013 NGUYỄN NÀNG HIẾU 04/02/1983 X
Kiểm tra viên 

chính
Vụ Nghiên 

cứu Đạt Đạt 83,0 69,8 152,8 Trúng tuyển

15 CQ UBKTTW 24009 NGUYỄN THU HÀ 08/01/1982 X Phó Vụ trưởng Vụ Địa bàn VI Miễn Đạt 82,5 67,5 150,0 Không 
trúng tuyển

16 CQ UBKTTW 24030 VŨ MINH TUẤN 23/10/1977 X Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo - 
Bồi dưỡng Đạt Đạt 84,5 60,0 144,5 Không 

trúng tuyền

17 CQ ƯBKTTW 24028 CHÂU VĂN TRƯỞNG 15/10/1972 X Phó Vụ trưởng Vụ Địa bàn
VII

Không 
đạt

Không 
trúng tuyển

II CÁC ĐỊA PHƯƠNG

18 An Giang 24022 NGUYỄN TẤN RẠNG 20/12/1971 X Phó Chủ nhiệm 
Thường trực ƯBKTTU Đạt Đạt 85,0 58,5 143,5 Trúng tuyển

19 Bến Tre 24019 HỒ TÍNH KIỆP 15/11/1966 X Phó Chủ nhiệm 
Thường trực UBKT Tư Miễn Đạt 77,5 56,0 133,5 Trúng tuyển

20 Bình Dương 24026 LÊ HỒNG THÔNG 24/9/1981 X Phó Chù nhiệm 
Thường trực UBKT TU Đạt Đạt 87,5 72,3 159,8 Trúng tuyển

21 Bình Phước 24015 LÊ VIỆT HÙNG 09/6/1980 X Phó Chủ nhiệm 
Thường trực UBKT TU Không 

đạt
Không 

trúng tuyền

22 Hòa Bình 24002 NGUYỄN THÀNH CHUNG 03/12/1969 X Phó Chủ nhiệm UBKT TU Miễn Đạt 87,5 67,8 155,3 Trúng tuyến

23 Kiên Giang 24006 NGUYỄN VĂN ĐỨC 15/9/1966 X Phó Chủ nhiệm 
Thường trực UBKTTU Miễn Đạt 80,0 54,8 134,8 Trúng tuyển

24 Kon Tum 24008 VƯƠNG VĂN ĐƯƠNG 22/6/1977 X Phó Chủ nhiệm UBKTTU Miễn Đạt 82,0 56,0 138,0 Trúng tuyển
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25 Kon Tum 24017 NGUYỄN VIỀT HÙNG 27/12/1977 X Phó Chủ nhiệm UBKTTU Miễn Đạt 82,0 44,3 126,3 Không 
trúng tuyển

26 Lai Châu 24012 LÝ CÔNG HẬU 28/8/1981 X Phó Chủ nhiệm 
Thường trực UBKTTU Miễn Đạt 80,0 73,8 153,8 Trúng tuyền

27 Lâm Đồng 24020 LÊ THỊ XUÂN LIÊN 26/3/1977 X Phó Chủ nhiệm UBKTTU Miễn Đạt 81,0 81,8 162,8 Trúng tuyển

28 Ninh Thuận 24025 NGÔ THỊ BÍCH THẢO 13/12/1977 X
Phó Chủ nhiệm 

Thường trực UBKTTU Đạt Đạt 83,5 77,0 160,5 Trúng tuyển

29 Thái Nguyên 24010 PHAN THANH HÀ 18/8/1971 X Phó Chù nhiệm 
Thường trực UBKTTU Miễn Đạt 80,0 67,8 147,8 Trúng tuyền

30 Thừa Thiên 
Huế 24004 HOÀNG NHẤT ĐÔNG 09/02/1976 X Phó Chủ nhiệm 

Thường trực UBKTTU Đạt Đạt 90,0 67,8 157,8 Trúng tuyển

31 TPHCM 24029 LÊ MINH TUẨN 30/9/1973 X Phó Chủ nhiệm UBKT ThaU Đạt Đạt 80,0 80,8 160,8 Trúng tuyển

Danh sách gồm có 31 thí sinh


